
STT Họ và tên Lớp Tổ hợp Ghi chú

1 HỒ THIÊN TRANG 12A2 12.TLH3

2 BÙI THỊ KIỀU ANH 12A3 12.TLH3
3 NGUYỄN HOÀNG DIỆP ANH 12A3 12.TLH3
4 ĐOÀN TIẾN ĐẠT 12A3 12.TLH3
5 PHẠM HOÀNG DIỆP 12A3 12.TLH3
6 VŨ TÙNG DƯƠNG 12A3 12.TLH3
7 PHẠM NGỌC HẢI 12A3 12.TLH3
8 NGUYỄN HẢI HẠNH 12A3 12.TLH3
9 NGUYỄN THÁI HẬU 12A3 12.TLH3
10 NGUYỄN CHÍ HIẾU 12A3 12.TLH3
11 NGUYỄN THẢO LINH 12A3 12.TLH3
12 BÙI THỊ PHƯƠNG MAI 12A3 12.TLH3
13 QUYỀN ĐÌNH NAM 12A3 12.TLH3
14 TRẦN HỮU NGHĨA 12A3 12.TLH3
15 VŨ BÌNH NGUYÊN 12A3 12.TLH3
16 NGUYỄN TRÍ THANH 12A3 12.TLH3
17 NGUYỄN THỊ THƯ 12A3 12.TLH3
18 VŨ MẠNH TOÀN 12A3 12.TLH3
19 ĐOÀN THU TRANG 12A3 12.TLH3
20 NGUYỄN THANH TÙNG 12A3 12.TLH3
21 PHẠM THỊ HẢI YẾN 12A3 12.TLH3
22 NGUYỄN ĐỨC ANH 12A7 12.TLH3
23 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A7 12.TLH3
24 NGUYỄN VIỆT ANH 12A7 12.TLH3
25 ĐỖ THỊ LINH CHI 12A7 12.TLH3
26 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 12A7 12.TLH3
27 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A7 12.TLH3
28 PHẠM THU HÀ 12A7 12.TLH3
29 BÙI LẠI TRUNG HIẾU 12A7 12.TLH3
30 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12A7 12.TLH3
31 TRỊNH TRUNG HIẾU 12A7 12.TLH3
32 NGUYỄN HUY HOÀNG 12A7 12.TLH3
33 NGUYỄN MẠNH HÙNG 12A7 12.TLH3
34 LÊ THỊ THANH HƯƠNG 12A7 12.TLH3
35 NGUYỄN TRUNG KIÊN 12A7 12.TLH3
36 HOÀNG TỐ LINH 12A7 12.TLH3
37 TRẦN PHƯƠNG LOAN 12A7 12.TLH3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12.TLH3



38 NGUYỄN NHẬT MINH 12A7 12.TLH3
39 TRẦN QUANG MINH 12A7 12.TLH3
40 PHẠM THỊ TRÀ MY 12A7 12.TLH3
41 VŨ THỊ NGÂN 12A7 12.TLH3
42 NGUYỄN HẢI PHONG 12A7 12.TLH3
43 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 12A7 12.TLH3
44 VŨ THỊ NGỌC QUỲNH 12A7 12.TLH3
45 VŨ VIẾT THẮNG 12A7 12.TLH3
46 VŨ THỊ THANH THU 12A7 12.TLH3
47 PHẠM VĂN TIẾN 12A7 12.TLH3
48 TRẦN CÔNG TOÀN 12A7 12.TLH3
49 NGUYỄN THỊ TRÚC 12A7 12.TLH3
50 NGUYỄN VIỆT TRUNG 12A7 12.TLH3
51 PHẠM THANH TÙNG 12A7 12.TLH3
52 ĐÀO HỒNG VÂN 12A7 12.TLH3
53 QUÁCH HƯƠNG GIANG 12A8 12.TLH3


